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Tuần 26 (từ 26/6 – 01/7/2017) 

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Societe General cho rằng đây là thời điểm khuyến nghị các nhà 
đầu tư nên bán ra cà phê Arabica khi chênh giá cà phê Arabica – 
Robusta giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này được ghi 
nhận vào năm 2008. 

Rabobank dự báo giá cà phê Arabica trong quý 4/2017 sẽ đạt 
135 cents/pound, cao hơn mức giao dịch hợp đồng cà phê giao 
tháng 12 trong phiên giao dịch ngày 26/6, ở mức 127,9 
cents/pound. 
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BẢN TIN TUẦN 

 

ĐIỂM NHẤN 
THỊ TRƯỜNG 

Hôm nay (30/06) giá 
cà phê tại thị trường 
Việt Nam và thế giới 
đều tăng mạnh. 

Sáng 30/6, giá cà 
phê tại khu vực Tây 
Nguyên tăng mạnh 
900 ngàn đồng/tấn, 
lên mức 45,5 - 46,0 
triệu đồng/tấn. 
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Hôm nay (30/06) giá cà phê tại thị trường 
Việt Nam và thế giới đều tăng mạnh. Giá 
cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 
09/17 tăng mạnh 40 USD/tấn hay +1,91% 
lên mức 2.132 USD/tấn, các kỳ hạn khác 
cũng tăng mạnh 29 - 43 USD/tấn. Giá cà 
phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 
09/17 tăng trở lại 1,95 cent/lb hay +1,57% 
lên mức 126,35 cent/lb, các kỳ hạn khác 
cũng tăng 1,95 - 2,00 cent/lb.         

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 2.082,6 USD/tấn, tăng 0,84% so với 
tuần trước và cao hơn 25,2% so với cùng kỳ năm 2016, giá cao nhất trong tuần đạt 2.122 
USD/tấn, giá thấp nhất là 2.063 USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn 
New York bình quân trong tuần đạt 2.699 USD/tấn tăng 1,6%  so với tuần trước và thấp 
hơn 11% so với cùng thời điểm năm 2016 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã tăng 2.063 bao vào ngày 30/6/2017 đưa 
mức tồn kho về mức 1.508.677 triệu bao. 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nhận định: Nhu cầu cà phê thế giới sẽ cao kỷ lục trong năm 
2017 - 2018, trong khi sản lượng không thay đổi nên dự trữ sẽ xuống mức thấp nhất trong 
vòng 6 năm. Điều này đồng nghĩa với việc giá cà phê sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian 
tới. 

Theo USDA, tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ lập kỷ lục mới là 158 triệu bao (1 bao = 60 kg) 
trong năm marketing 2017/18 (tháng 10/tháng 9) trong khi sản lượng dự báo vẫn ở mức 
159 triệu bao, trong bối cảnh sản lượng của Brazil giảm theo chu kỳ, được bù lại bởi tăng ở 
Việt Nam, Mexico. 

Còn tại Colombia, nhà sản xuất cà phê chế biến ướt lớn nhất thế giới, dự báo sản lượng thu 
hoạch đạt 14,6 triệu bao, tăng so với sản lượng niên vụ trước. 

Giữa tháng 6/2017, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho 
của Mỹ đến cuối tháng 5/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ 
tăng 224.169 bao so với cuối tháng 4/2017. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá cà phê Việt Nam quay trở lại trạng thái chiết khấu so với giá tham 
chiếu cà phê Robusta trên thị trường Luân Đôn, trong khi giá tham chiếu này tăng do lo 
ngại nguồn cung. 

Sáng 30/6, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh 900 ngàn đồng/tấn, lên mức 45,5 
- 46,0 triệu đồng/tấn.     

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk tăng 0,76% so với tuần trước và cao hơn 
22,3% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 45.700 vnđ/kg, giá thấp nhất 
trong tuần 44.700 VNĐ/kg.        

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 5/2017 là 122.000 tấn, trị giá đạt 274 triệu USD, giảm 
9,4% về lượng và giảm 10,3% về trị giá so với tháng trước.  

Trong 5 tháng đầu năm 2017, lượng cà phê xuất khẩu của cả nước đạt gần 709.000 tấn, trị 
giá đạt 1,6 tỷ USD, giảm 13,9% về lượng nhưng tăng 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2016. 

Xuất khẩu cà phê tháng 6 năm 2017 ước đạt 109 nghìn tấn với giá trị đạt 259 triệu USD, 
đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 817 nghìn tấn và 1,86 tỷ 
USD, giảm 16,7% về khối lượng nhưng tăng 9,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 
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Các thị trường nhập khẩu cà phê từ Việt Nam trong 5 tháng qua chủ yếu gồm: EU với 
332.000 tấn, trị giá 734 triệu USD, giảm 10,2% về lượng, tuy nhiên tăng 16,8% về trị giá so 
với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ đạt 105.000 tấn, trị giá 238 triệu USD, giảm 1,6% về lượng, 
tăng 30,6% về trị giá. Nhật Bản đạt 41 triệu USD, trị giá 95 triệu USD, giảm 6,8% về lượng, 
tăng 19,4% về trị giá. 

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Sâu đục thân: 
Ít biến động so với kỳ trước, tại Đà Lạt có 
250ha cà phê chè bị sâu đục thân gây hại, 
TLH 10 – 25%. Trong tuần, TTNN Đà Lạt đã 
tổ chức cấp phát 8.750 lít thuốc Diazan 
50EC cho các xã, phường phun phòng trừ 
đồng loạt trên toàn bộ diện tích 3.500ha cà 
phê chè của thành phố Đà Lạt. 

Bọ xít muỗi: Nhiễm rải rác 3.838ha tại Lạc 
Dương, Đà Lạt, Đam Rông, Đức Trọng (tăng 
476ha so với kỳ trước), TLH 12,5 -34%. 

Mọt đục cành: Gây hại nhẹ 5.415,6ha tại 
Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm (giảm 
489,8ha so với kỳ trước), TLH 12,5 - 25%. 

Rệp sáp: Gây hại rải rác 6.558,3ha (giảm 
2.122,9ha so với kỳ trước), TLH 7,5- 20%.. 

Dự báo thời gian tới: Bọ xít muỗi có xu hướng 
gia tăng gây hại trên các diện tích cà phê 
chè đang phát triển chồi, lá non, quả non. 
Chú ý kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp 
thời.. 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp TLH: 
3-30%, DTN 8,2ha (Ea Kar, Ea H'leo); Rệp sáp 
mềm xanh TLH: 4-6%; Mọt đục cành TLH: 
25-30%, DTN 6ha (EaKar); Bọ cánh cứng 
TLH 20-25%, DTN 12,5ha (EaKar); Nấm hồng 
TLH: 5-30%, DTN 4,8ha (EaHleo); Lở cổ rễ 
TLH: 3-5%; Rỉ sắt TLB: 2-10%; Đốm mắt cua 
TLH: 3-9%; Tuyến trùng TLH: 3-10%; Khô 
cành TLH: 3-6%; Thán thư TLH: 5-15%, DTN 
3,3ha (Kr Păk).. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp giảm, gây hại 
rải rác. Rệp sáp mềm xanh, bệnh gỉ sắt, 
tuyến trùng... phát sinh gây hại tăng dần. 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Các đối tượng 
gây hại như: Bệnh nấm hồng, đốm mắt cua, 
gỉ sắt, thối thân; mọt đục cành, sâu đục 
thân, cành, rệp vảy,... gây hại rải rác ở các 
vùng, tỷ lệ hại thấp.  

Dự báo thời gian tới: Cần đề phòng các đối 
tượng như: Bệnh gỉ sắt, đốm mắt cua, thán 
thư, khô cành, thối thân, rầy rệp, sâu đục 
thân, tuyến trùng hại rễ, vàng lá sinh lý,… 
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Nguồn tham khảo:  
- http://www.ico.org/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://vinanet.vn/ 

- http://giacaphe.com/ 

 

 


